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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN QUÀ ĐỢT 1 

CHƯƠNG TRÌNH “THAY LỜI MUỐN NÓI – TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”  

STT Chi nhánh Tên PGD 
Số hợp 

đồng 
Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB BA DINH  PGD DAO TAN 8000032203 TRẦN VĂN MẠNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

2 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000032472 TRẦN BÍCH HUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

3 VCB CHAU DOC  VCB CHAU DOC 8000031638 HUỲNH THANH SƠN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

4 VCB CHAU DOC  VCB CHAU DOC 8000032537 TRẦN VĂN SAY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

5 SGD PGD KHAM THIEN 8000032938 DƯƠNG THÁI THẢO Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

6 VCB HA NOI PGD SO 5 8000032454 ĐỖ THỊ TOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

7 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032858 
NGUYỄN THỊ KIM 

ANH 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

8 VCB THANH XUAN 
PGD SO 15 - VCB 
THANH XUAN 

8000032465 
HOÀNG THỊ THU 
GIANG 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

9 SGD PGD TRAN PHU 8000033080 ĐINH THỊ MAI ÁNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

10 VCB HUNG YEN VCB HUNG YEN 8000032631 
NGUYỄN XUÂN 

THÀNH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

11 VCB PHU THO VCB PHU THO 8000032662 ĐỖ QUỐC HUY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

12 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000032972 NGUYỄN THỊ NHÀI 
01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

13 VCB PHO HIEN VCB PHO HIEN 8000032350 HOÀNG MINH HẢI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

14 VCB CHAU DOC  VCB CHAU DOC 8000032503 VÕ THỊ BA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

15 VCB VUNG TAU VCB VUNG TAU 8000032660 
TRẦN THỊ TUYẾT 
NHƯ 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

16 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000032887 VÕ VĂN TRUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

17 
VCB TAN BINH 

DUONG 

VCB TAN BINH 

DUONG 
8000032901 ĐỖ THỊ HIỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

18 SGD 
PGD NGUY NHU KON 
TUM 

8000032179 NGUYỄN THU THỦY 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

19 VCB THANH XUAN 
PGD so 02-CN Thanh 

Xuan 
8000032303 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

HỒNG 

01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

20 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000032762 PHẠM THU PHƯƠNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

21 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000032502 ĐỖ THỊ THU HẰNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

22 SGD 
PGD NGUYEN CHI 
THANH 

8000032170 ĐỖ THỊ HÒA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

23 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000032978 NGUYỄN THỊ THÚY 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

24 VCB HOAN KIEM VCB HOAN KIEM 8000032285 
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

25 VCB THANH XUAN VCB THANH XUAN 8000032292 VŨ THỊ HUỆ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

26 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000032814 

NGUYỄN THỊ THANH 

NHÀN 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

27 VCB HA NOI 
PGD SO 10 - LAC 

TRUNG 
8000032561 PHẠM THANH HUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

28 SGD PGD CAU GO 8000032546 HỒ MINH PHƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

29 SGD 
PGD TRAN QUANG 
KHAI 

8000032718 NGUYỄN THỊ TÂM 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

30 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000032806 ĐÀO THỊ THANH NGA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

31 SGD SGD 8000032560 NGUYỄN THỊ THỨ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 
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32 VCB THANH CONG  
PGD TRUNG HOA - 

NHAN CHINH 
8000032458 NGUYỄN THỊ LOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

33 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000032540 
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

34 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000032770 
NGUYỄN THẾ 

PHƯƠNG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

35 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000032126 NGUYỄN THỊ ÁNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

36 VCB SOC SON PGD SOC SON  8000032127 TRẦN VĂN TUYẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

37 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000032169 ĐINH NGỌC MAI 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

38 VCB THANH XUAN 
PGD so 02-CN Thanh 
Xuan 

8000032513 HOÀNG THỊ MINH TÚ 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

39 VCB THANH CONG  VCB THANH CONG  8000032474 VŨ DUY THỊNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

40 VCB HA NOI PGD SO 1 - HANG BAI 8000032414 NGUYỄN THỊ HUỆ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

41 VCB THANH CONG  PGD MY DINH 8000032701 VŨ THỊ THU HUYỀN 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

42 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032505 PHÙNG HOÀI NAM 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

43 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032345 ĐÀO XUÂN THĂNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

44 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032332 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

45 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032330 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

46 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032326 HOÀNG THỊ TUẤT 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

47 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000032309 HOÀNG THỊ HOA 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

48 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000032552 HOÀNG THỊ DIỆU THU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

49 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032820 NGÔ THỊ THOA 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

50 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032781 
NGUYỄN THỊ VIỆT 

HOA 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

51 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032711 NGUYỄN THỊ NHÂN 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

52 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032712 NGUYỄN THỊ NGẦN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

53 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032856 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LÊ 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

54 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032862 NGÔ VĂN NAM 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

55 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032855 PHÍ THỊ HUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

56 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032933 
PHÙNG PHAN THỦY 

TIÊN 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

57 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032847 NGUYỄN VĂN KHANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

58 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032239 PHẠM HƯƠNG LIÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

59 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032153 CHU VŨ HOÀNG DIỆP Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

60 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000032359 LÊ THỊ CẨM THÚY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

61 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000032603 VŨ THỊ THU HẰNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

62 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000032614 PHẠM THU NGA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

63 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032154 PHAN VĂN THANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

64 VCB TUYEN QUANG VCB TUYEN QUANG 8000032237 
PHẠM THỊ HỒNG 

NHUNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 
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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN QUÀ ĐỢT 2 

CHƯƠNG TRÌNH “THAY LỜI MUỐN NÓI – TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”  

 
STT Chi nhánh Tên PGD Số hợp đồng Tên khách hàng Quà tặng 

1 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000032666 HOÀNG THỊ HỒNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

2 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000032460 HUỲNH CHÂU TÂM 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

3 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000032611 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

4 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032818 TẠ THỊ THANH VÂN 
01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 
1.000.000 VND 

5 VCB KHANH HOA 
PGD NGUYEN THIEN 

THUAT 
8000032506 

TRẦN THỊ HẠNH 

THẢO 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

6 
VCB BA DINH (HA 

NOI) 
PGD DAO TAN 8000032966 BÙI THỊ THÚY NGÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

7 VCB HO CHI MINH PGD CONG HOA 8000032979 VŨ THU HẰNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

8 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000032895 
HUỲNH THỊ HỒNG 
VÂN 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

9 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000033220 ĐỖ TRÍ CƯỜNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

10 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033930 BÙI NGỌC ÁNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

11 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000033643 
TRẦN THỊ THU 

HƯƠNG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

12 VCB HA NOI PGD SO 2 8000033644 NGUYỄN HỒNG MINH 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

13 VCB HA NOI 
PGD SO 6 - HANG 

PHEN 
8000033458 VŨ PHƯƠNG LIÊN 

01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

14 VCB DA NANG PGD HAI CHAU 8000033843 NGUYỄN THIỆN BẢO Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

15 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000034041 LÊ QUỐC UY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

16 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000033461 ĐỖ THỊ QUYÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

17 VCB DA NANG PGD HUNG VUONG 8000033722 NGUYỄN DUY LINH 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

18 SGD 
PGD NGUYEN CHI 

THANH 
8000033705 NGUYỄN THỊ THÚY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

19 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000032362 LÊ THỊ HỒNG LAN 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

20 VCB HO CHI MINH 
PGD NAM KY KHOI 
NGHIA 

8000032727 
NGUYỄN ĐĂNG 
KHOA 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

21 VCB SAI THANH VCB SAI THANH 8000032851 
ĐOÀN THỊ PHƯƠNG 

THẢO 

01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

22 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032968 
NGUYỄN PHƯƠNG 
ANH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

23 SGD SGD 8000033108 LÊ THỊ VÂN TRANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

24 VCB HUNG YEN VCB HUNG YEN 8000033201 NGUYỄN THỊ TÁM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

25 SGD SGD 8000033221 LÊ THU TRANG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

26 VCB HA NOI 
PGD SO 1 - HANG 

BAI 
8000033145 ÔNG VĨNH ĐỨC 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

27 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000033675 VŨ MẠNH TƯỞNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

28 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000033409 
HOÀNG THỊ NGỌC 

LAN 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

29 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000033095 NGUYỄN THỊ TOÀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

30 VCB DA NANG VCB DA NANG 8000034070 NGUYỄN VĂN THANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

31 SGD SGD 8000033276 BÙI HỒNG PHƯƠNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

32 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000033775 VĂN THỊ ÁI LINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

33 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033576 PHAN THỊ GƯƠNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

34 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000034121 LÊ THỊ THANH THUỶ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

35 SGD PGD LE TRONG TAN 8000034353 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

36 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000033949 
PHẠM THỊ KIM 

PHƯỢNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 
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37 VCB DONG NAI VCB DONG NAI 8000033291 NGUYỄN VĂN TRUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

38 SGD PGD TRAN PHU 8000033083 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

HÀ 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

39 VCB BAC HA TINH VCB BAC HA TINH 8000033238 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

40 VCB SOC SON 
PGD SOC SON - VCB 
SOC SON 

8000033558 NGUYỄN THỊ THẾ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

41 SGD PGD TRAN PHU 8000032602 
NGUYỄN THỊ MINH 

HƯƠNG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

42 VCB THANH XUAN 
PGD 14 - VCB THANH 
XUAN 

8000032760 VI THỊ LỆ HẰNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

43 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032748 HOÀNG DUY HẢI 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

44 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000032915 PHẠM THỊ LỆ QUỲNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

45 
VCB BA DINH (HA 

NOI) 

VCB BA DINH (HA 

NOI) 
8000033148 ĐÀO THU HIỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

46 VCB DONG ANH VCB DONG ANH 8000033655 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

47 VCB HOANG MAI VCB HOANG MAI 8000033262 PHAN THỊ NGÀ 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

48 VCB TAY HO VCB TAY HO 8000033445 TRỊNH THU LINH 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

49 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000033557 
NGUYỄN HOÀNG 

LINH 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

50 
VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 

VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 
8000033394 TRẦN VINH KIỆT Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

51 VCB SOC SON 
PGD SOC SON - VCB 

SOC SON 
8000033834 LÊ THỊ THANH HẢI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

52 SGD PGD KHAM THIEN 8000033738 NGUYỄN THỊ HẠNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

53 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032392 BÙI VĂN ĐẠT 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

54 VCB DA NANG PGD THANH KHE 8000032526 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THOA 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

55 VCB NAM DINH VCB NAM DINH 8000032504 PHẠM VĂN TỪNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

56 SGD PGD DUONG LANG 8000032986 
NGUYỄN THỊ HẢI 

YẾN 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

57 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032990 ĐỖ VĂN ÁNH 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

58 VCB NAM SAI GON VCB NAM SAI GON 8000033036 
NGUYỄN THỊ HOÀI 

LINH 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

59 SGD SGD 8000033219 VŨ XUÂN HỘI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

60 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000033156 ĐOÀN NGỌC HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

61 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033160 AN THỊ TRUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

62 VCB NAM SAI GON 
PGD TRUNG SON - 

VCB NAM SAI GON 
8000033242 VŨ VIỆT ANH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

63 SGD PGD TRAN PHU 8000033770 
NGUYỄN THỊ MINH 

ĐỨC 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

64 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000033103 LÊ THANH BÌNH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

65 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033192 
NGUYỄN QUANG 

HUY 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

66 VCB VINH PHUC VCB VINH PHUC 8000033092 DƯƠNG THỊ GIANG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

67 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000033969 NGÔ HÀ YẾN THANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

68 VCB HUE VCB HUE 8000033850 NGUYỄN THỊ LOAN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

69 
VCB THANH CONG 

(HA NOI) 
PGD LANG HA 8000033932 HOÀNG THỊ YẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

70 VCB TRA VINH VCB TRA VINH 8000033064 
VŨ NGỌC THANH 

TUYỀN 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

71 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000033815 NGUYỄN THỊ VÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

72 VCB GIA LAI VCB GIA LAI 8000033371 
NGUYỄN THỊ ÁNH 
TUYẾT 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

73 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000034013 
NGUYỄN MINH 

HƯƠNG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

74 SGD PGD LE TRONG TAN 8000034559 LÊ VĂN CHIẾN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

75 
VCB CHUONG DUONG 
(HA NOI) 

VCB CHUONG 
DUONG (HA NOI) 

8000034291 
NGUYỄN MẠNH 
HÙNG 

01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 
1.000.000 VND 
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76 
VCB THANH CONG 

(HA NOI) 
PGD LANG HA 8000034289 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

LIÊN 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

77 VCB KY DONG VCB KY DONG 8000032673 LÊ THỊ HỒNG NGA 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

78 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000032459 TRẦN THỊ THU MỸ 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

79 
VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 

VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 
8000032281 VÕ THỊ HỒNG QUYÊN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

80 VCB BAC GIA LAI VCB BAC GIA LAI 8000032667 
LÊ THỊ HƯƠNG 

GIANG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

81 SGD 
PGD TRAN QUANG 

KHAI 
8000033541 LÊ XUÂN TÂN 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

82 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000033667 
NGUYỄN TRUNG 

TUYẾN 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

83 
VCB THANH CONG 

(HA NOI) 

VCB THANH CONG 

(HA NOI) 
8000033497 TRẦN MINH HẰNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

84 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000033813 
NGUYỄN THỊ MỘNG 

THU 

01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

85 SGD 
PGD NGUY NHU 

KON TUM 
8000033438 LÊ THỊ HỒNG HẠNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

86 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000033686 TRẦN MỸ  LINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

87 VCB TAY HO 
PGD SO 8 - VCB TAY 

HO 
8000034259 BÙI TÚ NGỌC Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

88 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000034211 TRƯƠNG THỊ THU HÀ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

89 VCB SOC SON 
PGD PHAM HONG 
THAI 

8000033400 NGÔ BẢO NGỌC 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

90 SGD 
PGD NGUY NHU 

KON TUM 
8000034349 HÀ THỊ THU HƯƠNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

91 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000034532 ĐOÀN THỊ THỦY Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

92 SGD PGD DUONG LANG 8000034236 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

93 
VCB CHUONG DUONG 

(HA NOI) 

VCB CHUONG 

DUONG (HA NOI) 
8000034256 MAI THANH HÀ Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

94 VCB PHO HIEN VCB PHO HIEN 8000034234 TRẦN VĂN THÀNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

95 VCB NGHI SON VCB NGHI SON 8000033206 LÊ THỊ LAM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

96 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000033357 TRẦN THỊ MÙA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

97 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000032529 TRẦN LÊ QUỐC BÌNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

98 
VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 

VCB CHAU DOC (AN 

GIANG) 
8000032688 DƯƠNG THỊ NGHĨA 

01 Nồi chiên không dầu trị giá 

3.000.000 VND 

99 VCB HA NOI 
PGD SO 8 (NGUYEN 
DU) 

8000032698 
NGUYỄN THỊ KIM 
THÔNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

100 VCB QUANG BINH VCB QUANG BINH 8000032850 TRẦN THỊ TUYẾN 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

101 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000032859 TRẦN DUY LINH 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

102 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000033014 NGUYỄN THỊ VÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

103 VCB HA NOI PGD SO 4 8000033012 PHẠM NGỌC DIỆP 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

104 VCB NAM SAI GON VCB NAM SAI GON 8000033208 
HUỲNH THỊ THANH 
TUYỀN 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

105 VCB THAI BINH VCB THAI BINH 8000033142 PHẠM THỊ LIỄU 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

106 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000033699 TRẦN TƯỜNG VI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

107 
VCB THANH CONG 

(HA NOI) 
PGD VAN PHUC 8000033444 ĐINH VIỆT CHUNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

108 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033578 PHẠM THỊ HỒNG THU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

109 SGD PGD DOI CAN 8000033335 PHÙNG THỊ BÍCH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

110 VCB HUE VCB HUE 8000033157 LÊ THỊ KỲ CHÂU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

111 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000033915 
NGUYỄN THỊ THU 

CÚC 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

112 VCB BAC GIANG VCB BAC GIANG 8000033611 VŨ MINH HIẾU Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

113 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000033995 
NGUYỄN QUANG 
CẢNH 

Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

114 VCB DONG NAI PGD CHO SAT 8000034195 
TRẦN THỊ GIÁNG 

HƯƠNG 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

115 VCB HA NOI PGD SO 4 8000033879 
NGUYỄN THỊ QUỲNH 
HƯƠNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 
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116 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000032471 VÕ THÚY HIỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

117 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000032746 ĐÀO KIM NGÂN 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

118 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000032874 
DƯƠNG QUỐC 

CƯỜNG 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

119 VCB QUANG NGAI PGD DUC PHO 8000032993 ĐẶNG THỊ KIM MAI Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

120 VCB HO CHI MINH VCB HO CHI MINH 8000033464 NGUYỄN CAO KỲ 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

121 VCB BINH TAY VCB BINH TAY 8000033399 TRẦN TẤN ĐỨC Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

122 VCB HAI DUONG VCB HAI DUONG 8000033814 PHAN THỊ KIM DUNG 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

123 VCB THANH HOA VCB THANH HOA 8000033897 LÊ THỊ THOA Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

124 SGD 
PGD TRAN QUANG 
KHAI 

8000034060 TRƯƠNG NGỌC MAI 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

125 
VCB BA DINH (HA 

NOI) 
PGD DAO TAN 8000034064 VŨ HOÀNG SƠN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

126 VCB SOC SON 
PGD SOC SON - VCB 
SOC SON 

8000034069 ĐẶNG THỊ THANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

127 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000033943 
PHẠM HỒ ÁNH 

NGUYỆT 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

128 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000034292 LÊ THỊ MAI 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

129 VCB NAM HAI PHONG 
VCB NAM HAI 

PHONG 
8000034053 

TRẦN THỊ THANH 

KIM 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

130 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000034213 TẠ THỊ XUÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

131 
VCB CHAU DOC (AN 
GIANG) 

VCB CHAU DOC (AN 
GIANG) 

8000033302 LÊ TẤN ĐẠT Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

132 
VCB BA DINH (HA 

NOI) 

VCB BA DINH (HA 

NOI) 
8000033065 

NGUYỄN THỊ ÁNH 

TUYẾT 
Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

133 SGD PGD CAU GO 8000033166 PHÙNG THANH TÙNG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

134 VCB TAY NINH VCB TAY NINH 8000032793 ĐỖ THỊ KIM THẢO 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

135 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000032452 TRẦN THỊ NGA 
01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

136 
VCB TAN BINH 
DUONG 

VCB TAN BINH 
DUONG 

8000032899 LÊ THỊ TRUNG TRỰC Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

137 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000033002 ĐINH THỊ KIM ÁNH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

138 VCB QUANG NINH VCB QUANG NINH 8000033137 NGUYỄN THỊ HUYỀN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

139 VCB HA NOI VCB HA NOI 8000033754 MAI THỊ OANH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

140 SGD SGD 8000033717 NGUYỄN VĂN THIỆM Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

141 VCB SAI GON VCB SAI GON 8000033337 TẠ QUỲNH NHƯ 
01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

142 VCB BAC GIANG VCB BAC GIANG 8000033099 PHẠM THỊ XUÂN Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

143 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000033074 PHẠM HOÀNG LONG Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

144 VCB THANH XUAN 
PGD so 02-CN Thanh 
Xuan 

8000033807 ĐẶNG THỊ LỊCH 
01 Nồi chiên không dầu trị giá 
3.000.000 VND 

145 VCB THANG LONG VCB THANG LONG 8000034219 
NGUYỄN VĨNH THỤC 

NHI 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 

500.000 VND 

146 VCB HO CHI MINH VCB HCM_KHTN 8000034180 
LÊ NGUYỄN XUÂN 
THÀNH 

01 Ấm thủy tinh siêu tốc trị giá 
500.000 VND 

147 SGD PGD LE TRONG TAN 8000034557 NGUYỄN THÙY LINH Bộ chảo 5 món trị giá 300.000 VND 

148 VCB HA NOI PGD SO 2 8000033642 LÊ HOÀNG ANH 
01 Nồi đa năng 8 trong 1 trị giá 

1.000.000 VND 

 

 


